
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG ELGIN 
THÔNG TIN DÀNH CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ

CẤP BẰNG 

• Bằng Tốt Nghiệp Cao Đẳng Chuyên Ngành Nghệ Thuật (AA) 
• Bằng Tốt Nghiệp Cao Đẳng Chuyên Ngành Khoa Học (AS) 
• Bằng Tốt Nghiệp Cao Đẳng Chuyên Ngành Khoa Học Kỹ 

Thuật (AES) 
• Bằng Tốt Nghiệp Cao Đẳng Chuyên Ngành Mỹ Thuật (AFA) 
• Bằng Tốt Nghiệp Cao Đẳng Chuyên Ngành Mỹ Thuật— 

Chuyên Sâu Nghệ Thuật Thị Giác (AFA) 

Chương Trình Tiếng Anh Chuyên Sâu 

• Bằng Tốt Nghiệp Cao Đẳng Chuyên Ngành Nghiên Cứu Tự 
Do (ALS) 

• Bằng Tốt Nghiệp Cao Đẳng Chuyên Ngành Khoa Học Ứng 
Dụng (AAS) 

• Chuyển Tiếp Hệ Đại Học (2+2) 

Chương Trình Tiếng Anh Chuyên Sâu cung cấp khóa học toàn thời gian, sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai. Chương 
trình này sử dụng phương pháp tiếp cận kỹ năng tập trung sáng tạo và hiệu quả cao giúp các kỹ năng ngôn ngữ cùng nhau 
phát triển một cách tự nhiên với một loạt các mô-đun mà trong đó sinh viên được giảng dạy tập trung, chuyên sâu. Có bốn 
mô-đun – Nghe, Đọc, Viết và Học Tiếng Anh Trước Chương Trình Học Cao Đẳng. Ngoài các mô-đun này, sinh viên chọn một 
loạt các mô-đun tự chọn để hoàn thành lịch trình học tập của mình. Sau khi được xếp lớp ban đầu, sinh viên được đánh giá lại 
mỗi bốn tuần và có khả năng được chuyển sang mô-đun tiếp theo giúp các em chuyển tiếp nhanh hơn trong chương trình 
học tập. 

Học Phí & Phí 

Sinh viên có thị thực F-1 phải chứng minh có đủ tài chính cho năm thứ nhất, tương đương với 23.000 USD. Các năm tiếp theo là 
khoản chi phí tối thiểu ước tính cho một năm học (chỉ học kỳ mùa thu và mùa xuân) tại ECC. 
Học phí được định mức là 396 USD mỗi giờ tín chỉ (cho năm học 2022-2023). 

Học Phí và Phí*: 
Sách Học/Đồ Dùng Học Tập/Bảo Hiểm: 
Chi Phí Sinh Hoạt: 

9.520 
2.230 
11.250 

USD 
USD 
USD 

* Học phí và phí có thể thay đổi. 
Có thể tìm thấy các mức học phí hiện đang áp dụng tại elgin.edu/tuition. 

Tổng Chi Phí Năm: 23.000 USD 

Có sẵn học bổng, nhưng các học bổng này có giới hạn và mang tính cạnh tranh. Sinh viên thường nộp đơn xin học bổng sau khi 
đã nhận được thị thực. 

Nhà Ở & Lưu Trú Cùng Cư Dân 

ECC không có ký túc xá trong khuôn viên trường. Sinh viên quốc tế có thể chọn một lựa chọn trong nhiều lựa chọn nhà ở: lưu trú 
cùng một gia đình người Mỹ, ở trong căn hộ, ở khách sạn lưu trú dài hạn hoặc sống với gia đình và bạn bè. Chi phí lưu trú cùng cư 
dân là 600 USD mỗi tháng chưa bao gồm chi phí đi lại đến khuôn viên trường hoặc 800 USD mỗi tháng có bao gồm chi phí đi lại 
đến khuôn viên trường. 
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Cách Nộp Hồ Sơ 
• Hoàn thành đơn đăng ký PDF hoặc đơn đăng ký trực tuyến có sẵn tại elgin.edu/f1apply. 
• Đọc và ký Thỏa Thuận Tài Chính Dành Cho Sinh Viên Quốc Tế. 
• Nộp khoản phí xử lý hồ sơ 50 USD không hoàn lại (phải thanh toán qua fywire.com). 
• Nộp giấy tờ chứng minh tài chính và bản tuyên thệ cung cấp tài chính. 
• Nộp bảng điểm chính thức từ tất cả các trường trung học phổ thông đã theo học. 
• Nộp bản sao hộ chiếu. 
• Không bắt buộc: Điểm TOEFL hoặc IELTS. Những điểm này không phải là điều kiện bắt buộc để nhập học tại ECC. 
• Không bắt buộc: Bảng điểm chính thức từ các học viện sau trung học cơ sở. Các bảng điểm này không phải là điều kiện bắt 

buộc để được nhận vào ECC. 
• Chỉ dành cho sinh viên chuyển tiếp: Nộp biểu mẫu chấp thuận cho chuyển tiếp và bảng điểm từ tất cả các trường đại học đã 

theo học tại Hoa Kỳ. 

Thời Hạn Nộp Hồ Sơ 
Hồ sơ được tiếp nhận trên cơ sở cuốn chiếu trong suốt năm học, vì vậy sinh viên có thể nộp hồ sơ bất kỳ lúc nào. 
Sinh viên mới, lần đầu nhập học bên ngoài Hoa Kỳ nên nộp đơn trước thời hạn nộp đơn để có thời gian xử lý thị thực. 
Sinh viên nên lập kế hoạch phù hợp để đáp ứng những thời hạn này. Xin lưu ý rằng các đơn đăng ký muộn nhận được từ những 
sinh viên mới, lần đầu nhập học bên ngoài Hoa Kỳ sẽ được hoãn lại vào ngày học tiếp theo. 

• Học kỳ Mùa Thu (Tháng 8 đến Tháng 12): Ngày 1 tháng 7 
• Học kỳ Mùa Xuân (Tháng 1 đến Tháng 5): Ngày 1 tháng 12 
• Học kỳ Mùa Hè (Tháng 6 đến Tháng 8): Ngày 15 tháng 4 

Các Đối Tác Chuyển Tiếp/Chương Trình 2+2 
ECC cung cấp các khóa học đại cương tương đương với hai năm đầu của chương trình cấp bằng đại học. Sinh viên sau này 
có thể chuyển tiếp liên thông một cách chính thức lên bất kỳ trường cao đẳng hoặc đại học nào có chương trình học bốn 
năm. Ví dụ của một số học viện chuyển tiếp phổ biến bao gồm: 

Trường Đại Học Illinois—Urbana-Champaign Trường Đại Học Wisconsin—Madison 
Trường Đại Học Illinois—Chicago Trường Đại Học Iowa 
Trường Đại Học Tiểu Bang Arizona Trường Đại Học Purdue 

Lĩnh vực nghiên cứu 
Kế Toán Công Nghệ Kỹ Thuật Số Hỗ Trợ Y Tế 
Nhân Chủng Học Kinh Tế Chụp Chiếu Hình Ảnh Y Tế 
Khoa Học Vật Lý Ứng Dụng Giáo Dục Các Ngôn Ngữ Hiện Đại 
Nghệ Thuật Dịch Vụ Khẩn Cấp Âm Nhạc 
Thiên Văn Học Quản Lý Năng Lượng Kỹ Thuật Viên Nhãn Khoa 
Tự Động Hóa Kỹ Thuật Điều Dưỡng 
Sinh Học Tiếng Anh Trợ Lý của Luật Sư 
Kinh Doanh Địa Chất Mở Tĩnh Mạch 
Hóa Học Kiểm Soát Sức Khỏe & Sự Minh Mẫn Giáo Dục Thể Chất 
Công Nghệ Phòng Thí Nghiệm Lâm Sưởi Ấm, Thông Khí, Điều Hòa Không Khí Trợ Lý Chuyên Gia Vật Lý Trị Liệu 
Sàng và Tủ Lạnh Vật Lý 
Thiết Kế Truyền Thông Lịch Sử Khoa Học Chính Trị 
Nghiên Cứu Truyền Thông Mô Học Tâm Lý Học 
Thiết Kế Có Máy Tính Trợ Giúp Địa Lý Con Người Xã Hội Học 
Sản Xuất Tích Hợp Vi Tính Dịch Vụ Nhân Sinh Công Nghệ Phẫu Thuật 
Tư Pháp Hình Sự Nhân Văn Diễn Kịch 
Nghệ Thuật Ẩm Thực & Dịch Vụ Khách Nghiên Cứu Quốc Tế Lái Xe Tải 
Sạn Nhà Hàng Công Nghệ Bảo Dưỡng/IST Kỹ Thuật Hàn 
An Ninh Mạng Trị Liệu Mát-xa 
Hỗ Trợ Nha Khoa Toán Học 
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